CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ANH VĂN CĂN BẢN
Mã môn học: 224103
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 32 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
I.Vị trí, tính chất của môn học: Môn học Anh văn căn bản được bố trí giảng dạy ở học kỳ I của khóa học, thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ.
-Tính chất: là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
* Về kiến thức:
[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK260][bookmark: OLE_LINK445][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _Hlk519068178][bookmark: _Hlk519083590][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh như so sánh hơn/nhất; be going to;
-  Nhận định được cách sử dụng của danh từ, mạo từ, tính từ, giới từ, trạng từ;
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _Hlk519068392][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK145]- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề các ngày trong tuần, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ngày tháng, nhà cửa, ẩm thực;
- Xác định được cách phát âm động từ khi thêm “s” và “es”, và cách phát âm đuôi –ed của động từ hợp quy tắc; 
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]- Phân biệt được các ngữ điệu khác nhau giữa dạng câu hỏi Yes/No và câu hỏi bắt đầu “Wh”.
* Về kỹ năng:
- Phát âm được âm cuối của động từ khi thêm “s” và “es”, và âm đuôi –ed của động từ hợp quy tắc; 
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]- Nghe hiểu được những từ, cụm từ và cách diễn đạt đơn giản ở cấp độ sơ cấp, liên quan tới các chủ đề các ngày trong tuần, số đếm, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ngày tháng, nhà cửa, ẩm thực khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
-  Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ẩm thực;
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]- Đọc hiểu được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn ở cấp độ sơ cấp về các chủ đề gia đình, nghề nghiệp, các mùa trong năm, ẩm thực, một số thành phố nổi tiếng, tiểu sử ngắn gọn của người nổi tiếng.
-  Viết được câu đơn, ghép đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên, đọc trước các   chương, bài của bài giảng & soạn từ vựng trước khi lên lớp;
- Hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài , mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK273][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Hlk519067863][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Bài 1:  Hello everybody!
- Introductions
- Vocabulary and speaking: Countries/Opposites/Everyday objects
- Reading and listening: An email from England
- Everyday English: Hello and goodbye
- Consolidation
	8
	3
	5
	0

	2
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK182]Bài 2: The world of work and your free time
- Two jobs
- Reading and speaking: My favourite season
- Vocabulary and speaking: Jobs/Leisure activities
- Everyday English: What time is it?
- Consolidation
	8
	4
	4
	0

	3
	[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK205]Bài 3: Places and food
- Describing a house
-  Vocabulary and speaking: Food and drink; count and uncount nouns
- Reading and speaking: Food around the world
- Everyday English: Polite requests
- Consolidation
	8
	3
	5
	0

	4
	Bài 4: Review and progress test 1 (Trắc nghiệm + tự luận)
1. Review 
2. Progress test 1
	4
	0.5
	1.5
	2

	5
	[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK210]Bài 5: Bigger and better!
- City life: Comparative adjectives; the biggest and best
- Country life: have got
-  Reading and speaking: Viva la danza 
- Vocabulary and pronunciation: City and country words
- Everyday English: Directions
- Consolidation
	8
	4
	4
	0

	6
	Bài 6: Your past time
 - Where were you yesterday? Past simple 1, 2; Time expressions
-  Reading and speaking: A biography
- Vocabulary and listening: Words that go together
- Everyday English: What’s the date? Special occasions
- Consolidation
	8
	4
	4
	0

	7
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Bài 7: What are you going to do?
- What are they doing? Present continuous/ Future plans - going to/ Whose is it?
-  Reading, listening and speaking: Looking for that something
- Vocabulary and pronunciation: The weather
- Everyday English: Making suggestions
- Consolidation
	8
	3
	5
	0

	8
	Bài 8: Review and progress test 2 (Trắc nghiệm + Tự luận)
1. Review 
2. Progress test 2
	4
	0.5
	1.5
	2

	9
	Bài 9: General review 
1. General review 
2. Course assessment
	4
	2
	2
	0

	
	Cộng
	60
	24
	32
	4


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]Bài 1: Hello everybody!			Thời gian: 8 giờ
[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK189]1.Mục tiêu: 
- Kể tên được tên một số quốc gia, tính từ đối lập và các vật dụng hàng ngày;
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về thì hiện tại đơn của động từ ‘tobe” trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn;
[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK221]- Nhận định được cách sử dụng của các đại từ làm chủ ngữ, tính từ sở hữu;
- Đọc được thông tin cụ thể trong những văn bản ngắn giới thiệu về bản thân;
- Nói được các mẫu câu chào hỏi, tạm biệt, hỏi và cho biết tên, trao đổi số điện thoại trong tiếng Anh;
- Viết được câu đơn với động từ “tobe” đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192]2. Nội dung bài học: 
[bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK203]- Grammar: Verb to be; Possesive adjectives/ possessive ‘s 
- Vocabulary: Countries/Opposites/Everyday objects
- Reading and listening: An email from England
- Speaking: Introducing yourself
- Everyday English: Hello and goodbye
- Writing: Introducing yourself
- Consolidation
Bài 2:  The world of work and your free time			Thời gian: 8 giờ
[bookmark: _Hlk519495488][bookmark: OLE_LINK234]1.Mục tiêu: 
- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề nghề nghiệp và hoạt động giải trí trong thời gian rãnh rỗi;
[bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK213]- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về thì hiện tại đơn của động từ thường trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn;
- Xác định được cách phát âm âm “s/es’ đối với ngôi thứ 3 số ít;
- Nghe được nội dung chính trong các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản;
- Đọc được thông tin cụ thể trong những văn bản ngắn giới thiệu về nghề nghiệp; 
- Nói được nghề nghiệp của bản thân, người thân và bạn bè; mùa yêu thích và những hoạt động thường làm trong thời gian rãnh rỗi;
- Viết được câu đơn với động từ thường đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
[bookmark: OLE_LINK285][bookmark: OLE_LINK286]2. Nội dung bài học: 
- Grammar: Present simple; questions and negatives
- Vocabulary: jobs / leisure activities
- Reading and listening: My favourite season
- Speaking: My favourite season/ your free time
- Everyday English: What time is it?
- Writing: Describing your free time
- Consolidation
Bài 3:  Places and food			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
- Mở rộng được vốn từ vựng liên quan chủ đề mô tả ngôi nhà, ẩm thực, đồ uống, phòng ;
- Trình bày và cho ví dụ được về cấu trúc There is/are; I like/’d like; giới từ chỉ nơi chốn;
- Phân biệt được các danh từ đếm được (countable nouns) và các danh từ không đếm được (uncountable nouns);
- Phân biệt được cách dùng a/an, some/any, many/much;
- Nghe được nội dung chính trong các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản;
- Đọc được thông tin cụ thể trong những văn bản ngắn về chủ đề ẩm thực;
- Nói được sở thích ẩm thực của bản thân; mô tả được nơi đang sống;
- Viết được các mẫu câu đã học đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học: 
- Grammar: There is/are; preposition of place; I like/’d like; a/an - some/any - many/much;
- Vocabulary: rooms and furniture in a house; food and drink
- Reading and listening: Food around the world
- Speaking: Where do you live?/ what food and drink do you like?
- Everyday English: Polite requests
- Writing: Describing where you live
- Consolidation
[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK255][bookmark: _Hlk519497422][bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]Bài 4: Review and progress test1 (Trắc nghiệm + Tự luận)		     Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về các thì hiện tại đơn của động từ tobe và động từ thường;
- Nhận định được cách sử dụng của đại từ làm chủ ngữ, tính từ sở hữu, sở hữu cách, giới từ chỉ nơi chốn, danh từ đếm được và không đếm được, a/an , some/any, many/much;
- Mở rộng được vốn từ vựng về tên một số quốc gia, số đếm, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, ẩm thực; mô tả ngôi nhà;
- Đọc hiểu được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn và đơn giản ở cấp độ sơ cấp về các chủ đề giới thiệu bản thân, hoạt động hằng ngày, nghề nghiệp, ẩm thực;
-  Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề giới thiệu bản thân, hoạt động hằng ngày, nghề nghiệp, thời tiết;
- Viết được câu dùng cấu trúc there is/are; like/’d like và thì hiện tại đơn đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK258]2. Nội dung bài học:	
· Review 
· Progress test 1
[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK244]Bài 5: Bigger and better!			Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 
- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề nông thôn và thành phố;
- Trình bày và cho ví dụ được về cấu trúc so sánh hơn/nhất; have/have got;
- Nghe được nội dung chính trong các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản;
- Đọc được thông tin cụ thể trong những văn bản ngắn về chủ đề thành phố;
- Mô tả được thông tin cơ bản về nơi đang sinh sống; biết cách hướng dẫn đường;
- Viết được câu sử dụng cấu trúc so sánh hơn/nhất; have/have got đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học: 
- Grammar: Comparatives and superlatives; have/have got;
- Vocabulary: country and city adjectives/words
- Reading and listening: Viva la danza!
- Speaking: Talking about your city
- Everyday English: Directions
- Writing: Describing a famous city in your country
- Consolidation
Bài 6:  Your past time						Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 
[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]- Liệt kê và giải thích được các cụm từ, trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ; các ngày lễ
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về thì quá khứ đơn của động từ tobe, động từ hợp và bất quy tắc trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn;
- Xác định được cách phát âm âm “-ed’ đối với động từ hợp quy tắc chia ở thì quá khứ đơn;
- Đọc được thông tin cụ thể trong những văn bản ngắn;
- Nói được ngày tháng năm; nói thông tin ngắn gọn về một người nổi tiếng;
- Kể được các sự việc đã điễn ra trong quá khứ của bản thân;
- Viết được câu sử dụng thì quá khứ đơn đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học: 
- Grammar: Past simple 1-2; Time expressions
- Vocabulary: Words that go together
- Reading and listening: A biography
- Speaking: Talk about a famous person in your country
- Everyday English: What’s the date?/ Special occasions 
- Writing: Describing your last holiday
- Consolidation
Bài 7: What are you going to do?						Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 
- Mở rộng được vốn từ vựng liên quan chủ đề thời tiết;
- Trình bày và cho ví dụ được về thì hiện tại tiếp diễn, cấu trúc be going to;
- Nhận định được cách sử dụng be going to khi nói về kế hoạch tương lai và đưa ra lời dự đoán;
- Nghe được nội dung chính trong các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản;
- Đọc được thông tin cụ thê trong những văn bản ngắn về các ngày lễ;
- Nói được kế hoạch tương lai của bản thân;
- Viết được các mẫu câu đã học trong bài đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học: 
- Grammar: Present continuous, be going to, possessive pronouns
- Vocabulary: The weather
- Reading and listening: Flying without wings
- Speaking: Your future plans
- Everyday English: Making suggestions
- Writing: writing about your future plans
- Consolidation
Bài 8: Review and progress test 2 (Trắc nghiệm + Tự luận)		Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về các thì quá khứ đơn của động từ to be, động từ hợp và bất quy tắc;
- Nhận định được cách sử dụng của cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất; be going to;  danh từ đếm được và không đếm được;
- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề nông thôn và thành phố, ngày lễ, thời tiết;
- Đọc hiểu được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học;
- Giao tiếp được một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề nông thôn và thành phố, ngày lễ, thời tiết;
 - Viết được câu/cấu trúc câu đã học trong bài đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học:
· Review 
· Progress test 2
Bài 9: General review 					  		Thời gian: 2 giờ
1.Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh như so sánh hơn/nhất; be going to;
-  Nhận định được cách sử dụng của danh từ, mạo từ, tính từ, giới từ, trạng từ;
- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề các ngày trong tuần, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ngày tháng, ẩm thực;
- Xác định được cách phát âm cuối của động từ khi thêm “s” và “es”, và cách phát âm đuôi –ed của động từ hợp quy tắc; 
- Phân biệt được các ngữ điệu khác nhau giữa dạng câu hỏi Yes/No và câu hỏi bắt đầu “Wh”;
- Nghe hiểu được những từ, cụm từ và cách diễn đạt đơn giản ở cấp độ sơ cấp;
- Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ẩm thực;
- Đọc hiểu được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn;
- Viết được câu / cấu trúc câu đã học đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
2. Nội dung bài học:
· General review
· Course assessment
IV. Lịch trình chi tiết
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị


	[bookmark: _Hlk519510241]1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học
- Phân công cặp, nhóm học tập.
Bài 1:  Hello everybody!
- Introductions: am/is/are, my/your (tr.5-7)
- Patrick’s family: Possessive ‘s (tr. 7-8)
- Vocabulary and speaking: Countries (tr.9)
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu tên tiếng Anh của một số nước trên thế giới phần “Vocabulary and speaking” (tr.9)
- Đọc trước chủ điểm ngữ pháp verb be, possessive adjectives (tr.5)
- Chuẩn bị bài tập 1, 2, 3, 4 (tr.15)

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm



	3
	
	

	
	
Tự nghiên cứu
	
8
	Tài liệu[1] 
- Consolidation: 1-4 (tr.15)
- Grammar spot (tr.5/8)
- Writing: Introducing yourself (tr.8)
	

	


2
	Lý thuyết
	2
	Bài 1:  Hello everybody! (cont.)
- Vocabulary and speaking: Opposites and every objects (tr.10-11)
- Everyday English: Hello and goodbye (tr.13 -14)

	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu từ mới phần “Vocabulary and speaking” (tr.11) và email (tr.12)
- Ôn lại số từ 1-20 bằng tiếng Anh
- Chuẩn bị bài tập (tr. 16-18)


	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm




	
2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Listening T 1.3 (p.12)
- Reading and listening: An email from England (tr.12)
- Consolidation: 5-9 (tr.16-18)
	

	
3
	Lý thuyết
	2
	Bài 2: The world of work and your free time
- Two jobs (19-21)
- Vocabulary and speaking: Jobs (tr.24)
- Consolidation
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Đọc trước tài liệu liên quan chủ điểm ngữ pháp present simple (+) and (-) trong tài liệu [1]
- Chuẩn bị bài tập trong tài liệu [1] (tr. 20, 21, 28))

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	
2

	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
 - Grammar spot (tr.19)
- Reading and speaking: My favourite season
	

	4
	Lý thuyết
	2
	Bài 2: The world of work and your free time (cont.)
 - Vocabulary and speaking: Leisure activities
- Everyday English: What time is it?
- Consolidation 
	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu từ mới phần “Vocabulary and speaking” (tr.25)
- Chuẩn bị bài tập (tr.29-30).

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	
2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1]
-Writing: Describing your free time (tr.26)
- Listen and practise T2.3 (tr. 27)
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Places and food
- Describing a house (tr.31-33)
-  Vocabulary and speaking: Food and drink - Count and uncount nouns (tr.34 -36)
- Consolidation: 1, 2, 4 (tr. 42 -43)
	[bookmark: OLE_LINK379][bookmark: OLE_LINK378]Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu từ mới về chủ đề các vật dụng trong nhà (tr.31) và tên thực phẩm và đồ uống (tr.34)
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]- Đọc trước tài liệu liên quan chủ điểm ngữ pháp phần “Grammar spot” (tr.32)
- Chuẩn bị bài tập (tr.42-43)

	[bookmark: _Hlk519510292]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm




	
3
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Describing where you live (tr.33)
	

	[bookmark: _Hlk519508927]
6
	Lý thuyết
	2
	Bài 3: Places and food (cont.)
-  Vocabulary and speaking: Practice (tr.37-38)
- Everyday English: Polite requests (tr.41)
- Consolidation
	[bookmark: OLE_LINK364][bookmark: OLE_LINK365]Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Đọc và tra cứu từ vựng bài đọc “ Food around the word” (tr.39)
- Đọc trước tài liệu liên quan chủ điểm ngữ pháp phần “Grammar spot” (tr. 36)
- Chuẩn bị bài tập 3 (tr. 42) và 5 (tr.43).

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm




	
2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK377]Tài liệu[1] 
- Grammar spot (tr.36)
- Reading and speaking: Food around the word (tr. 39-40)
	

	[bookmark: _Hlk519513520][bookmark: _Hlk519513454]7
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Review and progress test 1 (Trắc nghiệm + Tự luận)
[bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK342]- Thực hành làm các bài tập từ vựng, ngữ pháp và các bài đọc: từ bài 1 đến bài 3.
- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra và sửa chữa bài tập trong sách.

	[bookmark: OLE_LINK435][bookmark: OLE_LINK434]Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, và các bài đọc: từ bài 1 đến bài 3.




	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	
1.5



	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	2
	- Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Tài liệu[1] 
Ôn tập từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các bài đọc: từ bài 1 đến bài bốn.
	

	[bookmark: _Hlk519510812][bookmark: _Hlk519510800]8
	Lý thuyết
	2
	Bài 5: Bigger and better!
- City life: Comparative adjectives; the biggest and best (tr.44-45) 
- Country life: have got (tr.46-47)
- Consolidation
	[bookmark: OLE_LINK392][bookmark: OLE_LINK393]Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Đọc và tra cứu từ vựng “Comparative adjectives” (tr.44)
- Đọc trước tài liệu liên quan chủ điểm ngữ pháp phần “grammar spot” (tr.45, 47)
- Chuẩn bị bài tập trong tài liệu [2] (p.43-44)

	[bookmark: _Hlk519510837]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	
2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Grammar spot 1 (tr.44)
- Grammar spot 2 (tr.45)
- Grammar spot (tr.47)
-  Reading and speaking: Viva la danza 
	

	[bookmark: _Hlk519511358]9
	Lý thuyết
	2
	Bài 5: Bigger and better! (cont.)
- Vocabulary and pronunciation: City and country words
- Everyday English: Directions

	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Đọc và tra cứu từ vựng bài đọc “ Viva la danza” (tr.48-49)
- Tra cứu từ mới phần “Vocabulary and pronunciation” (tr.50)
- Chuẩn bị bài tập (tr.52)

	[bookmark: _Hlk519511382]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm

	
2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	[bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK391]Tài liệu[1] 
- Writing: Describing a famous city in your country (tr.49)
	

	[bookmark: _Hlk519512145]10
	Lý thuyết

	2
	Bài 6: Your past time
- Where were you yesterday? 
+ Past simple 1 (tr.53 -54)
+ Past simple 2 (tr. 55-56)
+ Time expressions (tr.57)
- Consolidation

	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Đọc trước tài liệu liên quan chủ điểm ngữ pháp phần “Grammar spot” (tr.54, 56)
- Chuẩn bị bài tập (tr.62)


	[bookmark: _Hlk519512185]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm

	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	[bookmark: OLE_LINK414][bookmark: OLE_LINK415]Tài liệu[1] 
- Grammar spot (tr.54, 56)
-  Reading and speaking: A biography (tr.58)
	

	[bookmark: _Hlk519512651]11
	Lý thuyết

	2
	Bài 6: Your past time (cont.)
- Vocabulary and listening: Words that go together (tr.59)
- Everyday English: What’s the date? Special occasions (tr.60-61)
- Consolidation 
	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu từ vựng bài đọc “ A biography”  (tr.58)
- Tra cứu từ mới phần “Vocabulary and listening” (tr.59)
- Chuẩn bị bài tập (tr.63)

	[bookmark: _Hlk519512673]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Writing: Describing your last holiday (tr.57)
	

	[bookmark: _Hlk519513022]12
	Lý thuyết

	1.5
	Bài 7: What are you going to do?
- What are they doing? 
+ Present continuous (tr. 64 -66)
+ Future plans - going to (tr. 67 -69)
- Consolidation: 1 (tr.76)
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu từ vựng (tr.64)
- Đọc trước tài liệu phần “grammar spot” liên quan chủ điểm ngữ pháp (tr.65, 67)
- Chuẩn bị bài tập 1 (tr.76)

	[bookmark: _Hlk519513034]
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Grammar spot (tr. 65, 67)
- Writing: Writing about your future plans (tr.69)
	

	[bookmark: _Hlk519513532]13
	Lý thuyết

	1.5
	Bài 7: What are you going to do? (cont.)
- Whose is it? (tr.70 -71)
- Vocabulary and pronunciation: The weather (tr.74)
- Everyday English: Making suggestions (tr.75)
- Consolidation (tr.76 -77)
	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Đọc trước phần “grammar spot”  liên quan chủ điểm ngữ pháp (tr.70)
- Đọc và tra cứu từ vựng bài hát “ Flying without wings” (tr.72-73)
- Tra cứu từ vựng (tr.74)
Chuẩn bị bài tập (tr.76-77)

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm




	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	Tài liệu[1] 
- Grammar spot (tr.70)
-  Reading, listening and speaking: Looking for that something (tr. 72 - 73)
	

	14
	Lý thuyết
	0.5
	[bookmark: OLE_LINK447][bookmark: OLE_LINK446]Bài 8: Review and progress test 2 (Trắc nghiệm + Tự luận)
-Thực hành làm bài tập từ vựng, ngữ pháp và các bài đọc: từ bài 5 đến bài 7.
- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra và sửa chữa bài tập trong sách.
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các bài đọc: từ bài 5 đến bài 7.




	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	
1.5



	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	2
	- Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	-Ôn tập từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các bài đọc: từ bài 5 đến bài 7- Tài liệu [1] 
	

	15
	Lý thuyết

	2
	Bài 9: General review
- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra cho kì thi kết thúc môn học;
- Giải đáp các câu hỏi liên quan;
- Làm bài tập ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, các bài đọc từ bài 1-7;
- Công bố điểm quá trình cho sinh viên.
	Yêu cầu sinh viên trang bị  tài liệu học tập [1] và:
- Ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, phát âm và các bài đọc: từ bài 1-7.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	8
	 Ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, các bài đọc từ bài 1 đến bài 7 - Tài liệu[1] 
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học:
[bookmark: OLE_LINK441][bookmark: OLE_LINK440]- Phòng học đủ điều kiện để thực hiện môn học tích hợp lý thuyết và thực hành.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Phấn, bảng đen
- Máy chiếu, máy tính
- Âm ly, âm thanh, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Giáo trình, tài liệu, bài tập
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
1.1. Kiến thức:
- Trình bày được cấu trúc và cho ví dụ được về các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh như so sánh hơn/nhất; be going to;
-  Nhận định được cách sử dụng của danh từ, mạo từ, tính từ, giới từ, trạng từ;
- Mở rộng được vốn từ vựng về chủ đề các ngày trong tuần, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ngày tháng, nhà cửa, ẩm thực;
- Xác định được cách phát âm động từ khi thêm “s” và “es”, và cách phát âm đuôi –ed của động từ hợp quy tắc; 
- Phân biệt được các ngữ điệu khác nhau giữa dạng câu hỏi Yes/No và câu hỏi bắt đầu “Wh”.
1.2. Về kỹ năng:
- Phát âm được âm cuối của động từ khi thêm “s” và “es”, và âm đuôi –ed của động từ hợp quy tắc; 
- Nghe hiểu được những từ, cụm từ và cách diễn đạt đơn giản ở cấp độ sơ cấp, liên quan tới các chủ đề các ngày trong tuần, số đếm, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ngày tháng, nhà cửa, ẩm thực khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
-  Giao tiếp đơn giản và trực tiếp về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày như giới thiệu bản thân, nghề nghiệp, hoạt động hàng ngày, thời tiết, ẩm thực;
- Đọc hiểu được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn ở cấp độ sơ cấp về các chủ đề gia đình, nghề nghiệp, các mùa trong năm, ẩm thực, một số thành phố nổi tiếng, tiểu sử ngắn gọn của người nổi tiếng.
-  Viết được câu đơn, ghép đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
- Phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thảo luận, và trình bày trước lớp.
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên, đọc trước các   chương, bài của bài giảng & soạn từ vựng trước khi lên lớp.
- Hình thành nhận thức đúng đắn về vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]2. Phương pháp: Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá hoạt động quá trình và đánh giá thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
	 2.1. Hoạt động quá trình (40%): trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	[bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK264]Hình thức
	Tỷ trọng
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5.0 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	[bookmark: _Hlk519247682]



Kiểm tra thường xuyên
	

Kiểm diện
	

20%

	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10
- Vắng 2 buổi có phép:8.1
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]- Vắng 1 buổi không phép: 6.6
	- Vắng 2 buổi không phép: 5.0
	Vắng 3 buổi không phép:0

	
	
Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm và chuẩn bị bài ở nhà
	

20%
	Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	[bookmark: _Hlk520486819]
	
	
	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (12-16+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (8-11+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài từ  (4-7+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (< 4+) trong suốt quá trình học.

	[bookmark: _Hlk520494023]
	Điểm kiểm tra bài viết  15, 30 phút
	20%
	· Nội dung: chính xác 75% - 100%
	- Nội dung: chính xác 60% - 75%
	· Nội dung: chính xác 45%  60%
	· Nội dung: chính xác dưới 45%

	

Kiểm tra
định kì
	
  
     40%
	Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	Hình thức
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	TN +TL 
	- Trắc nghiệm= 6đ
- Tự luận = 4đ

	Tổng
	100%
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học (60%): Đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức bài thi viết trắc nghiệm + tự luận (90’), đề đóng.
	Hình thức
	Số lượng từ/câu
	Thang điểm

	Trắc nghiệm câu
	40 câu
	6 điểm = 0.15đ/câu

	Điền từ vào đoạn văn
	10 từ
	1.5 điểm = 0.15đ/từ

	Sắp xếp câu với từ cho sẵn
	5 câu
	1điểm = 0.2đ/câu

	Đặt câu hỏi với từ gạch chân
	5 câu
	1.5 điểm = 0.3đ/câu


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học
1.  Phạm vi áp dụng môn học:
	Chương trình môn học gồm 4 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho đối tượng người học ở khối không chuyên ngữ trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:
* Đối với giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn;
· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm;
· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau; giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:
· Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả;
-    Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý
	- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
	- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
 - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
- Sinh viên vắng trên 20% tổng số tiết sẽ không được tham gia kì thi kết thúc môn học.
3. Tài liệu tham khảo:
[1] Phương Thị Hệ, Trần Xuân Quỳnh Hương, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Nguyễn Đình Như Hà. - 2nd ed. - Tp. Hồ Chí Minh: Cao đẳng Công Thương, 2020 
[2] English File: Beginner: Student's Book/ Workbook, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert. OUP Oxford; 4th edition (2019).
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